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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

ĐOÀN – HỘI SINH VIÊN KHOA LUẬT KINH TẾ 

CÂU LẠC BỘ PHÁP LÝ 

 

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 
Thời gian: 35 phút / 40 câu trắc nghiệm 

 

        

Câu 1                                                                                                    
                                                                                      
                                           

a.                –          –                   

b.          –          –                

c.                –          –                

d.                –          –                

Câu 2  C                      : 

a.                                       

b.                                                       

c.                                                                        

d.                                                                                          

Câu 3.  Pháp l nh là một lo    ă    n pháp lu       ơ               â            

a. Qu c h i. 

b. Ủy        ờng vụ Quốc h i. 

c. Chính phủ 

d. Cả a,b,c. 

Câu 4  C                      

a. Quyề  đ c l p t  quy t của qu        ro    ĩ       đ i n i. 

b. Quyề  đ c l p t  quy t của qu        ro    ĩ       đ i ngoại. 

c. Quyề            ă   ản pháp lu t. 

d. Cả a,b,c. 

Câu 5              ộ                                                                        

                ......... 

a.   –   ủ    –   o        –        – XHCN 

b.   –   ủ    –   o        –     ản – XHCN 

c.   –   ủ    –                 –     ả  - XHCN 

d.   – đ     ủ –            o        –     ả  – XHCN 

Câu 6  T                                          

a. Pháp lu t là sản phẩm của xã h i có giai cấp. 
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b. Pháp lu t là ý chí của giai cấp th ng tr . 

c. Pháp lu t là công cụ để đ ều chỉnh các m i quan h  giai cấp. 

d. Cả a,b,c. 

Câu 7  C                                        

a. Giả đ       y đ nh, ch  tài. 

b. Chủ thể, khách thể. 

c.     chủ quan                . 

d. b và c. 

Câu 8  T                   â                               

a. M      ời tâm thần th c hi n hành vi gi      ời. 

b. M      ời 14 tuổ  đ ều khiển xe máy không bằng lái. 

c. M      ờ     ê    n trẻ e     i 15 tuổi làm vi c. 

d. Cả a,b,c. 

Câu 9. Một th                  ă   ù    ữ           e     c c        ă   V  khách 

           quan không l y thẻ giữ  e  ũ          t v n ch  quán v  trách nhi m 

trông coi xe. Xe b  kẽ trộm l y m t và     i ch  quán thoái thác trách nhi m. Trong 

    ng h           i ch  quán: 

a. Có lỗi c  ý tr c ti p. 

b. Có lỗi c  ý gián ti p. 
c. Vô ý vì quá t  tin. 

d. Không có lỗi. 

Câu 10.  A là người lái đò đã già yếu, công việc thường ngày của ông là đưa học sinh qua sông 
đi học. Hôm đó là ngày mưa lũ nên ông không làm việc, nhưng nhìn thấy lũ trẽ không được 
đến trường nên ông đánh liều đưa chúng qua sông. Sóng to làm đò bị lật làm chết nhiều học 
sinh. Hành vi khách quan trong cấu thành vi phạm pháp luật của ông A ở đây là: 

a. Đ      ờ             ro   đ ều ki        ũ. 

b. Chở quá tải. 

c. Hành vi góp phần dẫ  đ n cái ch t của nh    đứa trẻ. 

d. Cả a,b,c. 

Câu 11                                      ộ                              ơ   
                                                                              
                                                  

a.   –        ứ          ể         ứ   ấ   r                   đ     – XH 

b.   –                   ể                 r                   đ         r  

c.   –        ứ     yê                ứ   ấ   r                   đ     – XH 

d.   –        ứ     yê                ứ   ấ   r                   đ         r  

Câu 12  Đ                                            â                            

              

a.      r               o  ủ                    

b.  ả   ảo              ấ   ủ            

c.  ả          r   đề  đ    

d.  ả          rê  đề      
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Câu 13  T                                         

a. N      c là m t b  máy trấn áp giai cấp. 

b. N      c là m t b  máy của giai cấp này th ng tr  giai cấp khác. 

c. Nh       r  đời là sản phẩm của xã h i có giai cấp. 

d. Cả a,b,c. 

Câu 14  C                                          

a.        ủ                                 

b.        ủ                  ụ             

c.        ủ                                     ụ                    ụ             

d.        ủ                                    ụ                    ụ             

Câu 15                                                                     â         
                                       T                                                     
                                    

a.   –                  ề           đ ề              ă   ả    y   ạ            

b.   –                  ề                ả    y                

c.   –                   ă   ả    y   ạ            

d.   –  ă   ả    y   ạ            

Câu 16   N      c là: 

a. M t tổ chức xã h i có giai cấp. 

b. M t tổ chức xã h i có chủ quyền qu c gia. 

c. M t tổ chức xã h i có lu t l  

d. Cả a,b,c. 

Câu 17                                                                                                  
                                                                                             ộ  
                                            â                                ộ   

a.          –          –       –        r  

b.                –          –      ở   –        r  

c.          –          –      ở   –                

d.                –          –       –                

Câu 18  C                   â     ộc v  ch    ă     i nội c          c: 

a. Ti             o   ă   o        oại. 

b.   ơ    rợ            a các qu c gia. 
c.        ờng các mặt hàng xu t khẩu công 

ngh  cao. 

d. Cả a,b,c. 

Câu 19: T p quán pháp là: 

a. Bi   đổi nh ng tục l , t p quán có sẵn thành pháp lu t. 

b. Bi   đổi nh ng thói quen hành x  củ   o     ời trong l ch s  thành pháp lu t. 

c. Bi   đổi nh ng quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp lu t. 

d. Cả a,b,c. 

Câu 20: Nguyên n â                                     

a. K t quả của 03 lầ              o đ ng trong l ch s . 
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b. K t quả của nền sản xuất hàng hoá cùng nh ng hoạ  đ       ơ        p. 

c. Nhu cầu về s  cần thi t phải có m t tổ ch   để d p t        đ t giai c p. 

d. Nhu cầu về s  cần thi t phải có m t tổ chức thay th  th  t c - b  lạc. 

Câu 21  Nă     c l p di chúc là: 

a. Minh mẫn, sáng su t vào thờ  đ ểm l p di chúc. 

b. Có tài sản riêng hợp pháp. 

c. 18 tuổi trở lên. 

d. Cả a,b,c. 

Câu 22. Trường hợp nào sau đây không nằm trong các trường hợp được hưởng thừa kế 
không phụ thuộc nội dung di chúc? 

a. Cha mẹ đ    t tuổ    o đ ng. 

b. Vợ (chồ  ) đ    t tuổ    o đ ng. 

c.  o  đ    t tuổ    o đ ng. 

d.  o               ê         ó   ả  ă      ki m s ng. 

Câu 23   Vă               â        ú               u tra trong t  t ng hình s ? 

a. Quy   đ nh khởi t  b  can. 

b. Quy   đ    đ    ụ án ra xét x . 
c. Bản k t lu   đ ều tra. 

d. Bản cáo trạng. 

Câ                           V    N        

a.  ả         ả  – đo           ê  –      r    ổ      

b.  ả         ả  –          –      r    ổ      

c. Đả         ả  –          –     đo     ể        r          

d.  ả         ả         đo     ể        r          

Câu 25.  Một công ty xã chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng môi 
trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là: 

a. Trách nhi m hành chính. 

b. Trách nhi m hình s . 

c. Trách nhi m hành chính và trách nhi m dân s . 

d. Trách nhi m hình s  và trách nhi m dân s . 

Câu 26.  Hành vi vi ph m pháp lu t không th  là: 

a.      ờ   ó  

b.                u xa 

c.      ấ         

d.  ả         

Câu 27: C p xét x  nào là cao nh                            c ta?

a. G    đ c thẩm 

b. Tái thẩm 
c. Phúc thẩm. 

d. Không có cấp cao nhất. 

Câu 28   N            ộ   ộ                                                                               
                                                                            

e.   ả     –       ấ         r  –  o          
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f.   ả     –       ấ         r  –                ờ   ro          

g.   yề      –       ấ         r  –                ờ   ro          

h.   yề      –            ố    r  –  o          

Câ       ộ                 e                                 e      ộ            
 ộ                                                                                   
                    e            e                                 e              
     â                        T                                 â      

a. Trách nhi m hành chính. 

b. Trách nhi m hình s . 

c. Trách nhi m hành chính và trách nhi m hình s . 

d. Trách nhi m hình s  và trách nhi m dân s . 

Câ                                  â                             e    â      

a. C  ý tr c ti p. 

b. Cố ý gián ti p. 

c. Vô ý do cẩu thả 

d. Vô ý vì quá t  tin. 

Câ       ộ         ù    ú            ơ            ă    ú  T      ú   ơ             

      ộ    â             â                                                

a. C  ý gián ti p. 

b. Vô ý vì quá t  tin. 

c. Vô ý do cẩu thả. 

d.       r        

Câu 32  N                                 

a.   –                           ấ  

b.   –   yề                   ủ   yề              đ   r            

c.   –   yề                   ủ   yề    ố                   đặ  r            

d.   –   yề                   ủ   yề                      đ   r                          ấ  

Câu 33  V      N     Nộ                                                          

  â   â              ộ                       T     Nộ                            

          

a. Tuân thủ pháp lu t  

b. Thi hành pháp lu t 

c. S  dụng pháp lu t 

d. Áp dụng pháp lu t 

Câu 34     ơ                                              

a.    ơ     ợ   

b.           
c.   yề   y 

d.                ơ     ợ   

Câu 35                         ộ      ơ       

a.  ại di n Qu c h i. 

b.    ờng tr c của Quốc H i. 

c.         ủa Qu c h i. 

d. Cả a,b,c. 
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Câ                            ộ                       ă    ộ                              

   V                                                 â   

a. Hành chính 

b. Dân s   

c. Hình s  

d. K  lu t 

Câ                              ộ                               

a.              o đ    

b. N                     

c. N                 

d. N                  

Câu 38: Trong  ộ                CN        

a.        yề  

b. Phân công,             

c.             o đ    

d.  ấ   ả đề  đ    

Câ      Độ                                                             ộ       

C   CN V    N       

a. 18 tuổi 

b. 20 tuổi 
c. 21 tuổi 

d. 35   ổ  

Câu 40: Ch  t       c CHXHCN Vi t Nam có quy n: 

a. Bổ nhi m, miễn nhi m, bãi nhi m Thủ    ng 

b. Bổ nhi m, miễn nhi m, bãi nhi m Chánh án TAND t i cao 

c. Bổ nhi m, miễn nhi m, bãi nhi m Vi    r ởng VKSND t i cao 

d. Bổ nhi m, miễn nhi m, bãi nhi m các B   r  ng 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

HẾT. CHÚC MAY MẮN! 


